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CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM CẦN DẪN LƯU Ở BỆNH NHÂN 
SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ 

Nguyễn Ngọc Yến Tuyết, Lê Kim Tuyến

5 

2 KHẢO SÁT NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH 
NHÂN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BỊ TĂNG HUYẾT ÁP 

Nguyễn Văn Dũng, Chu Vũ Sơn, Trần Viết Hòa

12 

3 NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ SỨC CĂNG DỌC THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở 
BỆNH NHÂN HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH NGUYÊN PHÁT  MỨC ĐỘ NẶNG 

Nguyễn Mai Hương, Vũ Quỳnh Nga, Nguyễn Quang Tuấn

19 

4 NHẬN XÉT KẾT QUẢ THAY VAN HAI LÁ VÀ ĐỘNG MẠCH CHỦ CƠ HỌC Ở TRẺ EM TẠI 
BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Đào Quang Vinh, Nguyễn Sinh Hiền, Tạ Hoàng Tuấn

26 

5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NUÔI ĂN SỚM QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU 
THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn Hiếu, và các cộng sự

34 

6 KẾT QUẢ SỬ DỤNG STEROID Ở NHÓM BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT TIM VỚI TUẦN HOÀN 
NGOÀI CƠ THỂ 

Doãn Phúc Hải, Hà Mai Hương, Vương Hoàng Dung

42 

7 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA BỆNH NHÂN ĐƯỢC CẤY MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN 
TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020 

Đinh Danh Trình, Trần Văn Quý, Vương Văn Phương, Đinh Thị Lan Oanh, Phạm Như Hùng

48 

8 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ ÍT XÂM LẤN QUA ĐƯỜNG MỞ NGỰC 
BÊN PHẢI TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Đăng Hùng,                                    
Đặng Quang Huy, Nguyễn Tiến Đông

56 

9 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐƯỜNG THỞ BẰNG KỸ THUẬT KÉO TRƯỢT KHÍ/ PHẾ 
QUẢN Ở TRẺ MẮC TIM BẨM SINH KÈM HẸP ĐƯỜNG THỞ NẶNG TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI: 
BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH 

Tống Duy Phúc, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Đăng Hùng, Vương Hoàng Dung

67 

10 TĂNG CHOLESTEROL MÁU GIA ĐÌNH DẠNG DỊ HỢP TỬ KẾT HỢP GEN LDLR: CHUỖI CA 
BỆNH, DI TRUYỀN VÀ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC PHÂN TẦNG 

Hoàng Thị Yến, Vũ Đức Anh, Lê Thị Yến, Đặng Thị Ngọc Dung

75 

11 SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG 
VÀ PHƯƠNG PHÁP BỆNH NHÂN TỰ KIỂM SOÁT ĐAU QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH BẰNG 
MORPHIN SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ 

Vũ Thị Thục Phương, Bùi Đức Tâm, Trần Công Thành

84 

12 KẾT QUẢ BÍT TUẦN HOÀN BÀNG HỆ BẰNG COIL TRÊN THÔNG TIM Ở BỆNH NHI TRƯỚC 
PHẪU THUẬT FONTAN 

Trần Đắc Long, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Trung Kiên, Đào Thị Thu Hà

93 

13 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT BÍT THÔNG LIÊN THẤT QUANH 
MÀNG QUA DA BẰNG DỤNG CỤ HAI ĐĨA ĐỒNG TÂM 

Nguyễn Công Hà, Trần Đắc Long, Nguyễn Quốc Hùng

100 

14 ĐẶC ĐIỂM THAY ĐỔI BIẾN THIÊN NHỊP TIM TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT CẦU NỐI CHỦ VÀNH 
Ngọ Văn Thanh, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Quang Tuấn và cs

107 

15 MỐI LIÊN QUAN GIỮA GIẢM BIẾN THIÊN NHỊP TIM VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH CHÍNH SAU 
PHẪU THUẬT CẦU NỐI CHỦ VÀNH 

Ngọ Văn Thanh, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Quang Tuấn và cs

115 
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16 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN VAN TIM BÊN TRÁI 
TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Sinh Hiền,  Nguyễn Hữu Phong, Lê Quang Thiện

124 

17 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ STANFORD LOẠI A 
TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 

Nguyễn Thái Minh, Lê Quang Thiện, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hoàng Hà,                                        
Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Hữu Phong

138 

18 KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 20 TRƯỜNG HỢP THỦNG VÁCH LIÊN THẤT SAU NHỒI 
MÁU CƠ TIM CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP “BÁNH KẸP RỘNG” QUA ĐƯỜNG MỞ THẤT PHẢI 

Nguyễn Thái Minh*, Nguyễn Sinh Hiền, Lê Quang Thiện, Nguyễn Hoàng Hà,                                     
Nguyễn Đăng Hùng, Hà Đức Linh

150 

19 SỬ DỤNG MẠCH NHÂN TẠO CHIA NHÁNH TỰ KHÂU TRONG PHẪU THUẬT THAY QUAI 
ĐỘNG MẠCH CHỦ TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Nguyễn Thái Minh, Lê Quang Thiện, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hoàng Hà

158 

20 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA KỸ THUẬT OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ PHƯƠNG 
THỨC ĐỘNG - TĨNH MẠCH (V-A ECMO) Ở BỆNH NHÂN SỐC TIM 
Trần Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thực, Hà Mai Hương, Võ Thị Ngọc Anh,                                                Đào 

Xuân Dũng, Đinh Hải Nam

165 

21 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ THỰC TRẠNG RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU DO DÙNG 
THUỐC CHỐNG ĐÔNG KHÁNG VITAMIN K TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Trần Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thực, Đinh Hải Nam, Nguyễn Văn Quý, Vũ Đình Hưng, Chu Thị Hằng

176 

22 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÔI HÓA ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG SIÊU ÂM 
TRONG LÒNG MẠCH (IVUS) 

Hoàng Văn

188 

23 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI GIẢI PHẪU CỦA CÁC TÚI PHÌNH 
ĐỘNG MẠCH NÃO Ở NHÓM BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐẶT STENT CHUYỂN DÒNG TẠI BỆNH 
VIỆN TIM HÀ NỘI 

Hoàng Văn

196 

24 KẾT QUẢ NGẮN HẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STENT CHUYỂN DÒNG TRONG ĐIỀU TRỊ 
PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Hoàng Văn

205 

25 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI 
DƯỚI MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Hoàng Văn

212 

26 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO 
CẤP ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Vũ Quỳnh Nga, Trần Thanh Hoa, Phạm Thị Hoa, Lê Thị Thảo

220 

27 MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ  BỆNH NHÂN SUY TIM 
CẤP NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Vũ Quỳnh Nga, Trần Thanh Hoa, Nguyễn Văn Sơn

233 

28 ẢNH HƯỞNG CỦA NT-PRO BNP LÊN NGƯỠNG TẠO NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN SUY NÚT 
XOANG ĐƯỢC CẤY MÁY 2 BUỒNG TIM 

Phạm Như Hùng, Trương Quang Việt

243 

29 SO SÁNH THANG ĐIỂM HAS-BLED, PRECISE-DAPT, CRUSADE TRONG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ 
CHẢY MÁU Ở BỆNH NHÂN DÙNG KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU KÉP SAU ĐẶT STENT ĐỘNG 
MẠCH VÀNH 

Phạm Như Hùng, Nguyễn Thị Thanh Loan

248 

30 ĐẶC ĐIỂM ĐAU SAU PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ THEO PHƯƠNG PHÁP  ÍT XÂM LẤN 
VÀ PHƯƠNG PHÁP KINH ĐIỂN TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

Phùng Thị Hải Anh, Đặng Quang Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Lê Quang Thiện,                                           
Nguyễn Thị Hoàng Huyền, Ngô Thị Dương, Phan Thị Thu, Lưu Thị Nguyên Ngọc

254 

 


